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1. Số lượng viên chức đã được tuyển dụng:
· Năm học 2015 – 2016: Nhà trường tổ chức 2 đợt xét tuyển viên chức
	+ Tháng 9/2015, kết quả có 21 ứng viên trúng tuyển CDNN Giảng viên;
	+ Xét tuyển viên chức đặc cách tháng 01/2016, kết quả tuyển 01 viên chức CDNN Giảng viên.
· Năm học 2016 – 2017: Nhà trường tổ chức xét tuyển viên chức, kết quả có 02 ứng viên trúng tuyển CDNN Giảng viên.
· Năm học 2017 – 2018: Nhà trường tổ chức 2 đợt xét tuyển viên chức
	+ Tháng 10/2017, kết quả có 03 ứng viên trúng tuyển CDNN Giảng viên;
	+ Tháng 4/2018, kết quả có 09 ứng viên trúng tuyển (04 giảng viên, 05 nhân viên).
· Năm học 2018 – 2019: Nhà trường tổ chức 3 đợt xét tuyển viên chức
	+ Tháng 10/2018, kết quả có 08 ứng viên trúng tuyển (07 giảng viên, 01 nhân viên);
	+ Tháng 01/2019, kết quả có 02 ứng viên trúng tuyển CDNN giảng viên.
	+ Tháng 4/2019, kết quả có 02 ứng viên trúng tuyển CDNN giảng viên.
· Năm học 2019 – 2020: Nhà trường tổ chức xét tuyển viên chức đợt 1
	+ Tháng 11/2019, kết quả có 05 ứng viên trúng tuyển (04 giảng viên, 01 nhân viên)
	Năm học 
	Tổng số lượng tuyển dụng
	Thời gian công nhận trúng tuyển

	
	Tổng
	Giảng viên
	Nhân viên
	

	2015 - 2016
	22
	22
	 
	Tháng 9/2015: 21 GV
Tháng 01/2016: 01 GV (tuyển đặc cách)

	2016 - 2017
	2
	2
	 
	Tháng 10/2016 

	2017 - 2018
	12
	7
	5
	Tháng 10/2017: 03 GV
Tháng 4/2018: 04 GV + 05 NV

	2018 - 2019
	12
	11
	1
	Tháng 10/2018: 07 GV + 01 NV
Tháng 01/2019: 02 GV
Tháng 4/2019: 02 GV

	2019 - 2020
	5
	4
	1
	Tháng 11/2019: 04 GV + 01 NV

	Tổng cộng
	53
	46
	7
	Năm 2015: 21 GV
Năm 2016: 03 GV
Năm 2017: 03 GV
Năm 2018: 17 (11 GV + 6 NV)
Năm 2019: 9 (8 GV + 1 NV)


2. Số lượng CB-GV-NV đi học sau đại học và đã nhận bằng tốt nghiệp
Tổng số CB-GV-NV đi học sau đại học từ năm 2015 đến nay: 77 người (trong đó: 11 Nghiên cứu sinh + 63 Cao học), đã thuyên chuyển công tác 05 người theo sự điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo; xin nghỉ việc 05 người và xin tạm ngưng học 03 người.
Tổng kinh phí đã hỗ trợ đi học sau đại học từ năm 2015 đến nay: 1.140.000.000 đồng/ 38 người (06 Tiến sĩ + 32 Thạc sĩ)
· Năm 2015: 
· Tổng số CB-GV-NV đi học sau đại học: 35 người (Trong đó: 07 người học Nghiên cứu sinh + 28 người học Cao học)
· Tổng số CB-GV-NV nhận bằng tốt nghiệp: 07 người là Thạc sĩ (02 diện ngân sách + 05 diện tự túc kinh phí)
· Tổng kinh phí hỗ trợ đi học SĐH: 90.000.000 đồng (diện ngân sách 20.000.000 đồng/người, diện tự túc 10.000.000 đồng/người)
· Năm 2016: 
· Tổng số CB-GV-NV đi học sau đại học 50 người (Trong đó: 08 người học Nghiên cứu sinh + 42 người học Cao học). Trong năm 2016 bắt đầu nhập học là 19 CB-GV-NV (3 Nghiên cứu sinh + 16 Cao học)
· Tổng số CB-GV-NV nhận bằng tốt nghiệp: 09 người, trong đó: 01 Tiến sĩ + 08 Thạc  sĩ  (02 diện ngân sách: 01 Tiến sĩ + 01 Thạc sĩ; 07 diện tự túc kinh phí: 07 Thạc sĩ)
· Tổng kinh phí hỗ trợ đi học SĐH: 150.000.000 đồng (diện ngân sách: Tiến sĩ 40.000.000 đồng/người, Thạc sĩ 20.000.000 đồng/người; diện tự túc 10.000.000 đồng/người)
· Năm 2017: 
· Tổng số CB-GV-NV đi học sau đại học 48 người (Trong đó: 11 người học Nghiên cứu sinh + 37 người học Cao học). Trong năm 2017 bắt đầu nhập học là 14 CB-GV-NV (3 Nghiên cứu sinh + 11 Cao học)
· Tổng số CB-GV-NV nhận bằng tốt nghiệp: 11 người, trong đó: 02 Tiến sĩ + 09 Thạc  sĩ  (06 diện ngân sách: 02 Tiến sĩ + 04 Thạc sĩ; 05 diện tự túc kinh phí: 05 Thạc sĩ)
· Tổng kinh phí hỗ trợ đi học SĐH: 210.000.000 đồng (diện ngân sách: Tiến sĩ 40.000.000 đồng/người, Thạc sĩ 20.000.000 đồng/người; diện tự túc 10.000.000 đồng/người)
· Năm 2018: 
· Tổng số CB-GV-NV đi học sau đại học 31 người (Trong đó: 10 người học Nghiên cứu sinh + 21 người học Cao học). Trong năm 2018 bắt đầu nhập học là 3 CB-GV-NV (1 Nghiên cứu sinh + 2 Cao học)
· Tổng số CB-GV-NV nhận bằng tốt nghiệp: 9 người, trong đó: 01 Tiến sĩ + 08 Thạc  sĩ  (04 diện ngân sách: 01 Tiến sĩ + 03 Thạc sĩ; 05 diện tự túc kinh phí: 05 Thạc sĩ)
· Tổng kinh phí hỗ trợ đi học SĐH: 190.000.000 đồng (diện ngân sách: Tiến sĩ 100.000.000 đồng/người, Thạc sĩ 30.000.000 đồng/người; diện tự túc 15.000.000 đồng/người)
· Năm 2019: 
· Tổng số CB-GV-NV đi học sau đại học 24 người (Trong đó: 07 người học Nghiên cứu sinh + 17 người học Cao học). Trong năm 2019 bắt đầu nhập học là 9 CB-GV-NV (9 Cao học)
· Tổng số CB-GV-NV nhận bằng tốt nghiệp: 9 người, trong đó: 02 Tiến sĩ + 07 Thạc  sĩ  (06 diện ngân sách: 02 Tiến sĩ + 04 Thạc sĩ; 03 diện tự túc kinh phí: 03 Thạc sĩ)
· Tổng kinh phí hỗ trợ đi học SĐH: 500.000.000 đồng (diện ngân sách: Tiến sĩ 150.000.000 đồng/người, Thạc sĩ 50.000.000 đồng/người)
Trong năm 2019 nhà trường đã hỗ trợ kinh phí học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học trong năm 2019: 55.000.000 đồng (hỗ trợ VB2 Anh văn: 30.000.000 đồng/2 người + chứng chỉ IC3: 25.000.000 đồng/5 người).
3. Tổng số lượt CB-GV-NV tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn từ năm 2015 đến nay
	TT
	Nội dung
	Từ 01/2015 đến 12/2019

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1. 
	Số lượt CB, GV tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong nước
	220
	170
	181
	245
	454

	2. 
	Số lượt CB, GV tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài
	04
	07
	06
	02
	04

	3. 
	Số CB-GV-NV tham gia lớp Trung cấp Lý Luận Chính trị - Hành chính
	23
	29
	22
	
	30


· Năm 2018 và 2019 nhà trường tạo điều kiện cho CB-GV-NV tham gia bồi dưỡng trình độ B Anh văn được tổ chức tại trường.
· Trong năm 2019, nhà trường đã tổ chức mở lớp Trung cấp Tin học ứng dụng tại trường (học vào các buổi tối và ngày thứ Bảy, Chủ nhật) để tạo điều kiện cho CB-GV-NV tham gia nâng cao trình độ tin học.
· Từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã cử 30/45 cán bộ thuộc đối tượng 2 và đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức tại Trường Quân sự Thành phố. Tháng 7/2019 nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 250 GV-NV thuộc đối tượng 4 tham gia.
